
STT Tên sản phẩm Loại Mã màu Quy cách bao 
bì

Giá bán Đại lý  
(VNĐ)

Định mức lý 
thuyết

5lít/lon 800.000 35 -> 40

5lít/lon* 880.000 35 -> 40

5lít/lon** 968.000 35 -> 40

1lít/lon 177.000 7 -> 8

1lít/lon* 195.000 7 -> 8

1lít/lon** 213.000 7 -> 8

5lít/lon 752.000 35 -> 40

5lít/lon* 827.000 35 -> 40

5lít/lon** 911.000 35 -> 40

1lít/lon 163.000 7 -> 8

1lít/lon* 180.000 7 -> 8

1lít/lon** 198.000 7 -> 8

20kg/ thùng 993.000 85 -> 90

20kg/ thùng* 1.092.000 85 -> 90

5lít/lon 349.000 35 -> 40

5lít/lon* 384.000 35 -> 40

Ghi chú: - Màu đặc biệt (*) tính thêm 10%, màu đặc biệt (**) tính thêm 10% của màu đặc biệt (*)

      - Những màu không có trong hệ thống bảng màu mà KH có nhu cầu đặt thêm tính thêm 10%

(Áp dựng từ ngày 04/05/2013 cho đến khi có thông báo mới)

3 ALEX 5 IN 1* SƠN NGOÀI TRỜI
(A.5in…)        

MÀU ĐẶT THEO 
YÊU CẦU

1 ALEX PRO
SƠN CHỐNG 

NÓNG

(AK…)            
MÀU ĐẶT THEO 

YÊU CẦU

2 SUPER PRO
SƠN BÓNG 

NGOÀI TRỜI CAO 
CẤP

(AB,B…)        
MÀU ĐẶT THEO 

YÊU CẦU
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STT Tên sản phẩm Loại Mã màu Quy cách bao 
bì

Giá bán Đại lý  
(VNĐ)

Định mức lý 
thuyết

18lít/ thùng 2.163.000 130 -> 135

18lít/ thùng* 2.379.000 130 -> 135

5lít/lon 648.000 35 -> 40

5lít/lon* 713.000 35 -> 40

18lít/ thùng 815.000 80 -> 90

5lít/lon 259.000 20 -> 25

18lít/ thùng 535.000 75 -> 80

5lít/lon 212.000 18 -> 19

18lít/ thùng 457.000 70 -> 75

5lít/lon 175.000 17 -> 18

STT Tên sản phẩm Quy cách bao 
bì

Giá bán Đại lý  
(VNĐ)

Định mức lý 
thuyết

20kg/thùng 1.627.000 100 -> 130

5lít/lon 509.000 30 -> 35

18lít/thùng 1.396.000 100 -> 130

5lít/lon 436.000 30 -> 40

18lít/thùng 1.522.000 100 -> 130

5lít/lon 477.000 30 -> 40

18lít/thùng 1.092.000 100 -> 130

5lít/lon 356.000 30 -> 40

18lít/thùng 800.000 80 -> 90

5lít/lon 255.000 20 -> 25

Ghi chú: - Màu đặc biệt (*) tính thêm 10%, màu đặc biệt (**) tính thêm 10% của màu đặc biệt (*)

      - Những màu không có trong hệ thống bảng màu mà KH có nhu cầu đặt thêm tính thêm 10%

SƠN SIÊU TRẮNG TRONG NHÀ

4 ALEX CHỐNG 
KIỀM SƠN CHỐNG KIỀM TRONG NHÀ

                - Mã màu xem thêm ở catalogue

5 ALEX SIÊU 
TRẮNG

2 ALEX SEALER 
6000 SƠN CHỐNG KIỀM NGOÀI TRỜI

3 ALEX SEALER 
8000

SƠN LÓT CAO CẤP CHỐNG KIỀM, 
CHỐNG THẤM, CHỐNG TIA CỰC 

TÍM NGOÀI TRỜI

Sơn chuyên dùng (sơn lót)
Loại

1 ALEX 
PREVENT

SƠN CHỐNG THẤM ĐA NĂNG 
TRỘN XI MĂNG

3 ALEX 3 IN 1 SƠN TRONG NHÀ
(AIN…)               

MÀU ĐẶT THEO 
YÊU CẦU

4 ALEX ĐỎ SƠN TRONG NHÀ
(A0…)                  

MÀU ĐẶT THEO 
YÊU CẦU

1 ALEX SATIN
SƠN BÓNG 

TRONG NHÀ CAO 
CẤP

(AS…)                  
MÀU ĐẶT THEO 

YÊU CẦU

2 ALEX 
WONDERFUL

SƠN BÓNG 
TRONG NHÀ CAO 

CẤP

(AW…)                 
MÀU ĐẶT THEO 

YÊU CẦU

Sơn phủ trong nhà



STT Tên sản phẩm Quy cách bao 
bì

Giá bán Đại lý  
(VNĐ)

Định mức lý 
thuyết

1 DRULEX 40kg/bao 217.000 40 -> 45

2 ALEX 40kg/bao 262.000 40 -> 45

      Dầu bóng ASEE

STT Tên sản phẩm Quy cách bao 
bì

Giá bán Đại lý  
(VNĐ)

Định mức lý 
thuyết

1 DẦU BÓNG 
ASEE 5lít/lon 504.000 60 -> 65

Ghi chú: - Màu đặc biệt (*) tính thêm 10%, màu đặc biệt (**) tính thêm 10% của màu đặc biệt (*)

      - Những màu không có trong hệ thống bảng màu mà KH có nhu cầu đặt thêm tính thêm 10%

Bột bả, MASTIC
Loại

Nguyễn Thế Tài

                - Mã màu xem thêm ở catalogue

                - Mã màu xem thêm ở catalogue

BỘT BẢ TRONG NHÀ & NGOÀI 
TRỜI

BỘT BẢ CAO CẤP

Loại

BẢO VỆ & TẠO BÓNG BỀ MẶT SƠN

Giám đốc

(Đã ký)


